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Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 04/10 

Bạch Thị Bắc  

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 11/10 

Nguyễn Thị Luyến  

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 18/10 

Bạch Thị Bắc  

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 25/10 

Nguyễn Thị Luyến  

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 01/11 

Bạch Thị Bắc  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

- Cô Luyến, cô Bắc đón trẻ tươi cười, niềm nở đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ; Nhắc trẻ mặc 

quần áo phù hợp thời tiết và biết cất giầy, dép, đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định; 

- Dạy trẻ biết cách chào hỏi lễ phép.các từ đơn giản a. ,dạ ... 

- Dạy trẻ cách cất balo, giày dép đúng nơi quy định.  
- biểu lộ cảm xúc theo cô giáo váo lớp ,cười khi gặp cô,khóc khi chào mẹ... (MT29)  

MT29 

Thể dục sáng 

* Thể dục sáng: ( Dụng cụ nơ tay) 

1. Khởi động: Cho trẻ đi nhẹ nhàng về đội vòng tròn ( Theo bài hát thể dục sáng) 

2. Trọng động: BTPTC: Tập theo nhạc bài hát (trống cơm ) 

* Hô hấp: Tập hít thở 

* Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau. 

* Lưng – Bụng: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên. 

* Chân: dang sang 2 bên, ngồi xuống, đứng lên. 

3. Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng 

* Vận động theo giai điệu các bài hát " trống cơm "  

 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Hoạt động nhận biết 

quả bóng  

Hoạt động nhận biết 

Búp bê (MT14)  

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết cái xắc xô  

Hoạt động nhận biết 

cái bàn- cái ghế  

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết cái bát  

MT14, MT2 

T3 

Vận động 

VĐCB:- Đi theo hiệu 

lệnh 

TCVĐ:nu na nu nống  

Vận động 

VĐCB:Đi có mang 

vật nhỏ trên tay và đi 

hết đoạn đường 1,8-

am 

TCVĐ:nu na nu nống  

Vận động 

VĐCB: Đi theo 

hướng thẳng tới đích  

TCVĐ: chụp bóng  

Vận động 

VĐCB- Bò tới đích 

TCVĐ:bắt bướm 

(MT2)  

Vận động 

VĐCB: Bò chui qua 

cổng 

TCVĐ: Bé chơi với 

bóng  

T4 

Làm quen văn học 

Truyện:Chiếc xích đu 

màu đỏ  

Làm quen văn học 

Thơ:giờ chơi  

Làm quen văn học 

Thơ: mẹ và cô  

Làm quen văn học 

Thơ: bập bênh  

Làm quen văn học 

Thơ :Đồ chơi của lớp  

T5 
Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc 



DH:Bóng tròn to 

TCAN:hãy làm theo cô  
DH:em búp bê 

TCAN:Nhún theo 

nhạc  

NH: bông hồng tặng 

mẹ và cô 

TCAN: Tai ai tinh  

NH:Em ngoan hơn 

búp bê 

TCAN:tai ai tinh  

NH:cò lả  

TCAN: Hãy làm theo 

cô  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Di màu quả bóng  

Hoạt động tạo hình 

Di màu con lật đật  

Hoạt động tạo hình 

Dán hoa tặng mẹ  

Hoạt động tạo hình 

Bé chơi với màu nước  

Hoạt động tạo hình 

Nặn quả bóng  

Hoạt động 

ngoài trời 

* Tuần 1:- Dạo quanh sân trường .Trò chơi: bóng tròn to. chơi với đồ chơi ngoài trời  

- Quan sát chiếc cầu trượt. T/C: ném bóng. chơi với đồ chơi ngoài trời  

- Dạo quanh sân trường. TC: đuổi bắt. Chơi : nhà vòm  

- Quan sát chiêc đu quay. TC:thổi bong bóng. Chơi ở khu bé chơi vận động  

- Tắm nắng. TC: chơi với bóng. Chơi : bé chơi ống thả màu  

* Tuân 2:- Tắm nắng Trò chơi:bóng tron to,. Chơi ở khu bé chơi ống thả màu  

- Dạo quanh sân trường; T/c lăn bóng. Chơi ở bé chơi vận động  

- Quan sát chiếc bập bênh. Trò chơi: chi chi chành chành. Chơi nhà vòm  

- Quan sát cây bưởi. Trò chơi:nu na nu nống. Chơi ở Bé khéo tay  

- Dạo quanh sân trường. Trò chơi: chơi với bóng. Chơi bé chơi thả hat  

* Tuần 3:- Dạo quanh sân trường .Trò chơi: con sên . Chơi bé chơi thả hạt  

- Quan sát chiếc cầu trượt. T/C: ném bóng. Chơi khu Bé khéo tay  

- Dạo quanh sân trường. TC: đuổi bắt. Chơi ở : nhà vòm  

- Quan sát chiêc đu quay. TC: bước vào các vòng. Chơi khu bé chơi vận động  

- Dạo quanh sân trường. TC: chơi với bóng. Chơi ở khu: bé chơi ống thả màu  

* Tuần 4:- Tắm nắng Trò chơi: tập tầm vông. chơi ở khu bé chơi ống thả màu  

- Dạo quanh sân trường. T/C đuổi bắt bóng. Chơi ở khu : bé chơi vận động  

- Quan sát chiếc cầu thăng bằng. Trò chơi: tung bóng. Chơi ở khu: nhà vòm  

- Dạo quanh sân trường. TC: Bóng tròn to. Chơi ở khu Bé khéo tay  

- Quan sát cổng trường. Trò chơi: Thổi bong bóng. Chơi ở khu : bé chơi thả hạt  

* Tuần 5:- Tắm nắng Trò chơi: đu quay. chơi ở khu bé chơi ống thả màu  

- Tắm nắng Trò chơi:bóng tron to,. Chơi ở khu bé chơi ống thả màu  

- Dạo quanh sân trường. T/C ai nhanh nhất. Chơi ở khu bé chơi vận động  

- Quan sát chiêc đu quay. TC: bước vào các vòng. Chơi ở khu: bé chơi vận động  

- Dạo quanh sân trường; T/c lăn bóng. Chơi ở khu : bé chơi vận động  

 

Chơi tập ở các 

góc 

Chơi thân thiện với bạn chơi cạnh bạn, không cấu bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn. 

- Góc bế em: Chơi tập bé em búp bê 

- Góc kể chuyện theo tranh: Xem tranh truyện và chỉ và nói tên nhân vật trong truyện " chiếc xích đu màu đỏ" 

- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu các hạt có màu đỏ, Xâu các hạt có màu xanh 

 



- Góc hình và màu: Chơi với màu nước,in bàn tay làm làm tranh tập thể 20/10. 

- Góc Vận động: Tập xâu, luồn dây các hạt có màu xanh với nhau  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

* Giờ ăn:- Cô chuẩn bị bàn ghế …cho giờ ăn trưa và Bữa ăn chiều, phụ. Dạy trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn 

.- Làm quen với chế độ ăn cơm nát và các loại thức ăn khác nhau. 

* Giờ ngủ: - Chuẩn bị đồ dùng: gường, chăn, màn, gối cho trẻ ngủ trưa 

- Cho trẻ nghe nhạc, nghe hát, nghe truyện kể. 

- Quan sát, bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ khi ngủ 

* Vệ sinh:- Tập cho trẻ xếp hàng cô rửa rửa tay cho bé trước khi ăn, Rửa mặt sau khi ăn song và sau khi ngủ dậy 

- Thu dọn đồ dùng, vệ sinh lớp sau khi trẻ ăn song; Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

* Vận động sau ngủ dậy: VĐ nhẹ nhàng theo nhạc  
- Hiểu và lấy ,không nghịch gấu,sờ vào khi bát nóng (MT21)  

MT21 

Chơi - tập 

buổi chiều 

* Tuần 1:- Ôn nhận biết quả bóng .tc làm theo yêu cầu,chơi ở các góc  

- TC: đi theo hiệu lệnh ,Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi "chơi với bóng"  

- cho trẻ chỉ và nói tên nhân vật truyện "chiếc sích đu màu đỏ",chơi ở các góc  

- Ôn bài hát " quả bóng ",tc ai nhanh nhất, Chơi các góc  

- Vệ sinh lau dọn đồ dùng đồ chơi ,vệ sinh trả trẻ  

* Tuần 2:- Ôn nhận biết biết búp bê,tc chỉ nhanh đoán đúng ,chơi ở các góc  

- TC vận động:Ai bò khéo . Chơi tự cho các góc  

- Ôn bài thơ "giờ chơi". Rèn cho trẻ kỹ năng cất đồ chơi  

- Dạy trẻ biết nói 1 số từ như dạ ,ạ ...cô ạ ,tc ai giỏi nhất  

- Vệ sinh lau dọn đô dùng đồ chơi .vệ sinh trả trẻ.  

* Tuần 3:- hát các bài hát về mẹ, tc ai nhanh nhất ,chơi ở các góc  

- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi "Ai nén giỏi "; cho trẻ đọc thơ đồ chơi của lớp,tc đu quay ,chơi ở các góc  

- Dán hoa tặng bà ,tặng mẹ,chơi các ở các góc  

- Vệ sinh lau dọn đồ dùng đồ chơi ,vệ sinh trả trẻ  

* Tuần 4 :Ôn nhận biết cái bàn ,cái ghế ,tc chỉ nhanh nói đúng,chơi ở các góc tự chọn  

- Dạy trẻ biết tham gia tập động tác thể dục theo cô và các bạn.chơi ở các góc  

- Dạy trẻ đọc thơ bập bênh , chơi trò chơi "chi chi chành chành". Chơi tự do ở các góc  

- Dạy trẻ một số động tác hưởng ứng theo nhạc như vỗ tay,nhún nhảy, lắc lư,Vệ sinh lau dọn đồ dùng đồ chơi ,vệ sinh trả trẻ  

* Tuần 5:-Ôn nhận biết cái bát,tc ai nhanh nhất ,chơi ở các góc  

- TC vận động:Ai bò khéo . Chơi tự cho các góc, cho trẻ đọc thơ đồ chơi của lớp ,tc trồng cây chuối  

- Nghe hát cò lả ,tc lắc theo nhạc,chơi ở các góc; Vệ sinh lau dọn đồ dùng đồ chơi ,vệ sinh trả trẻ  

 

Chủ đề - Sự 

kiện  
Ô tô của bé  Bup bê của bé  

Mừng ngày của bà, 

Mẹ  
Đồ chơi bé thích  Đồ chơi nấu ăn   

 


